
Trường THCS HƯNG ĐẠO 

Năm học 2023 - 2024 

Học kỳ 1 THỜI KHOÁ BIỂU Áp dụng từ ngày 18  tháng 12 năm 2023 

Tiết NGLL lớp 9A,C học tuần chẵn, lớp 9B học tuần lẻ 

GDHN khối 9 học tuần 6,14 

Nghi lễ chào cờ đầu giờ thứ 2 hàng tuần  BUỔI SÁNG 
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2 

1 TNHN-Học KHTN - HiềnL TNHN-Hằng TNHN-Lương TNHN-Thủy TNHN-H.Hoa TNHN-ĐThu TNHN-Duyên TNHN-MThu Chào cờ Chào cờ Chào cờ HiềnT 

2 Văn - Liên Sử - Hương TNHN - Hằng TAnh - V.Thu MT - Phúc Văn - Hà GDTC - Bình KHTN - HiềnL Toán - MThu Toán - V.Hoa Địa - Vân Văn - Nhung Diep 

3 Văn - Liên TAnh - V.Thu Toán - Hằng Văn - Hà Sử - Hương Toán - H.Hoa KHTN - HiềnL Địa - Vân Văn - Nhung TCT - V.Hoa Nhạc - Phúc TD - Bình  

4 Sử - Hương GDTC - Phúc TAnh - V.Thu TNHN - Lương Văn - Hà GDTC - Bình KHTN - HiềnL Toán - Duyên Văn - Nhung Địa - Vân Văn - Liên Lý - MThu  

5 KHTN - HiềnL GDĐP - Thắm Nhạc - Xuyến GDĐP - Phúc Địa - Vân GDĐP - H.Hoa Toán - Minh GDĐP - Duyên CN - Thủy Sử - Hương TAnh - V.Thu Sinh - Trang  

3 

1 Toán - Hằng Tin - HiềnT KHTN - HiềnL GDTC - Bình Toán - V.Hoa TNHN - H.Hoa MT - Phúc Sử - Hương TAnh - Diệp Văn - Liên TCT - MThu Sinh - Trang  

2 Văn - Liên Toán - Hằng KHTN - HiềnL KHTN - Trang GDTC - Bình Toán - H.Hoa Địa - Vân Tin - HiềnT TAnh - Diệp TCT - V.Hoa Lý - MThu Văn - Nhung Hà 

3 Tin - HiềnT Toán - Hằng GDTC - Phúc Địa - Vân TAnh - V.Thu CN - Thủy Văn - Nhung GDTC - Bình KHTN - HiềnL Toán - V.Hoa Văn - Liên TAnh - Diệp Duyên 

4 KHTN - HiềnL Địa - Vân TAnh - V.Thu MT - Phúc KHTN - Trang KHTN - Đ.Thu GDĐP - Học Văn - Nhung GDĐP - Hương TD - Bình Văn - Liên TAnh - Diệp Xuyến 

5 TNHN - Học CN - Thủy Địa - Vân Toán - V.Hoa GDĐP - Phúc Toán - H.Hoa Toán - Minh KHTN - HiềnL Văn - Nhung TAnh - V.Thu Sử - Hương CN - Đ.Thu Lương 

4 

1 GDĐP - Học Văn - Hà Toán - Hằng Tin - HiềnT TNHN - Thủy GDCD - Lương Toán - Minh MT - Phúc Sử - Hương Sinh - Trang Văn - Liên TD - Bình  

2 Toán - Hằng Văn - Hà Văn - Liên KHTN - Trang TAnh - V.Thu Địa - Vân CN - Thủy TAnh - Diệp Văn - Nhung GDCD - Lương TD - Bình Hoá - Học Đ.Thu 

3 Văn - Liên TAnh - V.Thu GDCD - Lương KHTN - Trang Tin - HiềnT Nhạc - Xuyến GDĐP - Học Văn - Nhung GDTC - Bình Nhạc - Phúc Địa - Vân Toán - Duyên M.Th

u 
4 TAnh - Diệp TNHN - Đ.Thu CN - Thủy TNHN - Lương GDTC - Bình TAnh - V.Thu Nhạc - Xuyến Toán - Duyên MT - Phúc Văn - Liên Toán - H.Hoa Sử - Hương V.Hoa 

5 GDTC - Phúc Nhạc - Xuyến Sử - Hương TAnh - V.Thu KHTN - Trang KHTN - Đ.Thu Văn - Nhung Toán - Duyên TAnh - Diệp Hoá - Học Toán - H.Hoa Địa - Vân  

5 

1 TAnh - Diệp MT - Phúc Toán - Hằng GDTC - Bình Toán - V.Hoa KHTN - Đ.Thu Văn - Nhung KHTN - HiềnL TNHN - MThu Hoá - Học GDCD - Lương Nhạc - Xuyến Liên 

2 TNHN - Học GDCD - Lương TNHN - Hằng Sử - Hương Văn - Hà TAnh - V.Thu KHTN - HiềnL Văn - Nhung Nhạc - Xuyến CN - Thủy TCT - MThu Địa - Vân HiềnT 

3 Sử - Hương TNHN - Đ.Thu MT - Phúc Toán - V.Hoa Văn - Hà GDTC - Bình TAnh - Diệp Toán - Duyên Địa - Vân TAnh - V.Thu Hoá - Học Văn - Nhung Trang 

4 MT - Phúc Toán - Hằng KHTN - HiềnL CN - Thủy TAnh - V.Thu Văn - Hà TNHN - Đ.Thu TAnh - Diệp GDCD - Lương TD - Bình Lý - MThu Toán - Duyên  

5 Địa - Vân KHTN - HiềnL Sử - Hương TAnh - V.Thu TNHN - Thủy MT - Phúc Toán - Minh GDĐP - Duyên Toán - MThu NGLL NGLL NGLL  

6 

1 GDCD - Lương Văn - Hà KHTN - HiềnL KHTN - Trang Toán - V.Hoa Tin - HiềnT Sử - Hương TAnh - Diệp Toán - MThu Văn - Liên TD - Bình Văn - Nhung  

2 KHTN - HiềnL GDTC - Phúc TAnh - V.Thu Văn - Hà GDCD - Lương Sử - Hương TAnh - Diệp GDTC - Bình Địa - Vân Toán - V.Hoa Văn - Liên Văn - Nhung Hằng 

3 KHTN - HiềnL TAnh - V.Thu Văn - Liên GDCD - Lương Địa - Vân Văn - Hà TAnh - Diệp Văn - Nhung GDTC - Bình Toán - V.Hoa Sinh - Trang Hoá - Học Thủy 

4 GDTC - Phúc Sử - Hương Văn - Liên Nhạc - Xuyến Văn - Hà Địa - Vân GDTC - Bình TNHN - Duyên KHTN - HiềnL Sinh - Trang TAnh - V.Thu Lý - MThu HHoa 

5 TAnh - Diệp KHTN - HiềnL GDTC - Phúc Địa - Vân KHTN - Trang TAnh - V.Thu Văn - Nhung Nhạc - Xuyến GDĐP - Hương Lý - MThu Hoá - Học TCT - Duyên  

7 

1 Nhạc - Xuyến TNHN - Đ.Thu Toán - Hằng Văn - Hà KHTN - Trang Toán - H.Hoa Tin - HiềnT KHTN - HiềnL Toán - MThu Văn - Liên CN - Thủy GDCD - Lương Hươn 

2 CN - Thủy Toán - Hằng Tin - HiềnT Văn - Hà Toán - V.Hoa KHTN - Đ.Thu KHTN - HiềnL Địa - Vân TNHN - MThu Văn - Liên Toán - H.Hoa TCT - Duyên Bình 

3 Toán - Hằng KHTN - HiềnL GDĐP - Trang Toán - V.Hoa Nhạc - Xuyến Văn - Hà GDCD - Lương CN - Thủy Tin - HiềnT Địa - Vân Toán - H.Hoa Toán - Duyên Phúc 

4 Toán - Hằng Văn - Hà Văn - Liên Toán - V.Hoa CN - Thủy TNHN - H.Hoa Địa - Vân GDCD - Lương KHTN - HiềnL Lý - MThu Sinh - Trang Toán - Duyên V.Thu 

5       TNHN - Đ.Thu TNHN - Duyên KHTN - HiềnL SHCT SHCT SHCT 
Nhun 

HiềnL 
  

  
 


